
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Đặng Duy Anh 8/4 19/09/2007 Đà Nẵng Nam 30 AHT Đặng Văn Chiến Trần Nguyễn Thảo Nguyên 0763704209 TL lên

2 Trần Trịnh Quốc Bảo 8/4 08/02/2007 Đà Nẵng Nam 31 AHT Trần Văn Thơm Trịnh Thị Thoa 01214600944

3 Phạm Quốc Bảo 8/4 20/10/2007 Đà Nẵng Nam 07 AHT Phạm Quốc Hiếu Võ Thị Thập 0935381869
4 Nguyễn Mạnh Cường 8/4 14/11/2007 Đà Nẵng Nam 21 AHT Nguyễn Phi Hùng Mai Thị Châu 0905015634
5 Lê Văn Đông 8/4 19/11/2007 Đà Nẵng Nam 23 AHT Lê Văn Thu Đỗ Thị Nhàn 84901970132
6 Mai Công Đức 8/4 21/10/2007 Đà Nẵng Nam 01 AHT Mai Văn Phước Trần Thị Lý 0905528933
7 Lê Trần Ánh Giang 8/4 16/07/2007 Đà Nẵng Nữ 24 NHĐ Lê Văn Tơ Trần Thị Nhật Lệ 0935314922
8 Nguyễn Thu Hồng 8/4 11/05/2007 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Văn Trung Trương Thị Ngọc Lý 0905484025
9 Nguyễn Quốc Huy 8/4 04/01/2007 Hồ Chí Minh Nam 02 AHT Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Thu Thủy 0935493620

10 Lê Quốc Huy 8/4 08/11/2007 Đà Nẵng Nam 24 AHT Lê Quốc Bảo Lê Thị Lâm Vân 0905574492
11 Trần Minh Kha 8/4 03/11/2007 Đà Nẵng Nam 36 AHT Trần Đại Long Trần Thị Xuân 0903947374
12 Nguyễn Công Khang 8/4 01/08/2007 Đà Nẵng Nam 29 AHT Nguyễn Công Huy Ngô Thị Trâm 0905927392
13 Nguyễn Thị Thùy Ngân 8/4 14/11/2007 Đà Nẵng Nữ 07 AHT Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Thị Bích Thuận 0932522191
14 Trần Thị Bích Ngọc 8/4 10-06/2007 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Trần Thanh Sơn Chế Thị Thu Hường 0702636565
15 Lê Tuyết Ngọc 8/4 16/02/2007 Hồ Chí Minh Nữ 26 AHT Lê Văn Thống Đàm Thị Minh 01229541899

16 Nguyễn Thạch Trung Ẩn Ngọc 8/4 31/01/2006 Hồ Chí Minh Nữ 12 AHT Nguyễn Thị Thương 01224465246

17 Nguyễn Đỗ Hồng Nhân 8/4 14/02/2007 Đà Nẵng Nam 27 AHT Nguyễn Hồng Linh Đỗ Thị Sáng 0906556052 TL lên
18 Hồ Trần Lê Uyên Nhi 8/4 28/02/2007 Đà Nẵng Nữ 07 AHT Hồ Vĩnh Thắng Lê Lý Hồng Ngọc 0799374046
19 Ngô Thị Hồng Nhung 8/4 20/01/2007 Đà Nẵng Nữ 168 AHB Ngô Chung Lê Thị Thùy Trang 0905230845
20 Huỳnh Thị Kim Phượng 8/4 08/08/2007 Đà Nẵng Nữ 13 AHT Huỳnh Thanh Hải Nguyễn Thị Mỹ 0905145425
21 Dương Văn Quân 8/4 31/07/2007 Đà Nẵng Nam 08 AHT Dương Văn Quảng Lê Thị Xê 0905956881
22 Phan Thục Quỳnh 8/4 12/08/2007 Quảng Nam Nữ 22 AHT Phan Ngọc Linh Đoàn Thị Trang 0935886683
23 Phạm Khánh Quỳnh 8/4 06/07/2007 Đà Nẵng Nữ 01 AHT Phạm Đình Cường Lê Thị Hồng Sơn 0384501904
24 Huỳnh Bá Thành 8/4 24/11/2007 Đà Nẵng Nam 14 AHT Huỳnh Ba Đinh Thị Hạnh 0905095871
25 Huỳnh Thiên Thảo 8/4 27/04/2007 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Huỳnh Văn Chín Phan Thị Thiên Nga 0764825810
26 Phan Ngọc Thọ 8/4 14/07/2007 Đà Nẵng Nam 09 AHT Phan Ngọc Trường Trương Thị Bích Chi 0935692857
27 Mai Minh Thư 8/4 18/05/2007 Đà Nẵng Nữ 34 AHT Mai Văn Tuấn Anh Ngô Thị Ly Ly 0905513170
28 Trần Văn Tiến 8/4 16/07/2007 Đà Nẵng Nam 35 AHT Trần Văn Tình Hồ Thị Vân 0905605380
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29 Hoàng Ngọc Trâm 8/4 10/01/2007 TP Kharkov Nữ Hoàng Thanh Hà Vũ Thị Lan 0948358933
30 Đỗ Thị Phước Trâm 8/4 15/12/2007 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Đỗ Thanh Tú Võ Thị Né 0905366439
31 Ngô Nguyễn Quỳnh Trân 8/4 09/02/2007 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Ngô Ngọc Lâm Nguyễn Ngọc Quyên 0775453924
32 Trần Trịnh Quốc Vương 8/4 08/02/2007 Đà Nẵng Nam 32 AHT Trần Văn Thơm Trịnh Thị Thoa 0794600944
33 Lâm Trần Ngọc Duy Vương 8/4 10/08/2007 Đà Nẵng Nam 04 AHT Trần Ngọc Duy Vũ Lâm Thị Nguyệt Thu 0935735455
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